
Stt Tên sân Golf Ngày Khung giờ
 Giá Public 

trên sân 
 Giá ưu đãi 

1

Trước 11:30

Sau 14:00
1,555,000     1,555,000        

Từ 11:30 - 14:00 1,955,000     1,955,000        

Trước 11:30 2.900.000 2.900.000

Sau 11:30 2,710,000     2,710,000        

Sau 15:00 2,170,000     2,170,000        

2 Tam Dao Golf & Resort (Tam Đảo) 

Thứ 2  Sau 5:30 1,500,000     

 5:30 - 09:59 1,550,000     

 10:00 - 14:59 1,950,000     1,650,000        

 Sau 15h00 1,550,000     1,450,000        

 5h30 - 8h15 3,165,000     2,900,000        

 10h00 - 13h30 2,600,000     2,600,000        

 Từ 15h00 1,900,000     1,900,000        

3

Thứ 2-6 1,900,000     1,680,000        

Thứ 7- Cn 2,500,000     2,390,000        

4 Van Tri Golf Club (Sân Vân Trì)

 5h35 -15:29 4,220,000     3.300.000

 Từ 15h30 -17h29 thứ 2/3/4/5 2,800,000     2,800,000        

 Sau 15:30 thứ 6 2,550,000     2,550,000        

 5h35 -14:29 4,950,000        

 Sau 15:30 4,450,000        

5 BRG Legend Hill Golf Resort (Sân Sóc Sơn)

Thứ 2 
 Monday Special

Trước 17h45 
1,780,000     1,780,000        

Trước 10h00 1,980,000     1,980,000        

Từ 10h01 - 14h30 2,250,000     2,250,000        

 Sau 14h30 2,250,000     2,250,000        

Thứ  6  Cả ngày  2,050,000     2,050,000        

Trước 10:00
3,600,000     3,600,000        

10:01 -13:50
2,875,000     2,875,000        

 14:00 - 14:59 2,590,000     2,590,000        

 Sau 15:00 2,290,000     2,290,000        

Trước 10:00
3,600,000     3,600,000        

10:01 -14:00
2,875,000     2,875,000        

 Sau 14:00 2,590,000     2,590,000        

Từ 21.12

Khách Việt Nam

Phoenix Golf Resort (Sân Lương Sơn)

DÙNG THẺ FLOATING

Thứ 3 - thứ 5

Thứ 7 - CN

Thứ 7

Ha Noi Golf Club

Thứ 2-6

Thứ 7 - CN

Thứ 3-6

5,020,000     

Thứ 7 - CN

Chủ Nhật

1,450,000        

Thứ 3 -6
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6 BRG King’s Island Golf Resort - Lakeside

Thứ 2 1,750,000     1,750,000        

 Trước 10h00 1,950,000     1,950,000        

 10h00 - 14h30 2,200,000     2,200,000        

 Sau 14:30 mở đèn thứ 3.5 2,150,000     2,150,000        

 Trước 10:00 3,950,000     2,950,000        

 Từ 10:00 -14:30 2,950,000     2,950,000        

 Sau 14:30 2,350,000     2,350,000        

7 BRG King’s Island Golf Resort - Moutain View

Thứ 2 1,750,000     1,750,000        

Trước 10:00 1,950,000     1,950,000        

10:00 - 14:30 2,300,000     2,300,000        

 Sau 14:30 mở đèn thứ 4.6 2,150,000     2,150,000        

 Trước 10:00 3,950,000     2,950,000        

 10:00 -13:30 2,950,000     2,950,000        

 Sau 14:30 2,350,000     2,350,000        

8 King's Island King course

Trước 14:30 2,050,000     2,050,000        

Sau 14:30 1,850,000     1,850,000        

Trước 10:00 2,800,000     2,800,000        

10:00-14:00 2,800,000     2,800,000        

Sau 14:30 2,350,000     2,350,000        

9 BRG Ruby Tree Golf Resort (Sân Ruby Tree)

Thứ 2  KM sân 1,390,000     1,390,000        

 5:00 -7:00 1,390,000     1,390,000        

 Trước 10:30 1,950,000     1,900,000        

 Từ 10:31 -14:30 2,100,000     1,950,000        

 sau 14:30 1,850,000     1,850,000        

Thứ 7 - CN  Trước 14h00 3,300,000     2,750,000        

10 Stone Valley Golf resort (Sân Kim Bảng )

Trước 6:30

Ab, BC, AC 
1,100,000     1,100,000        

7:15 -15:00 1,200,000     1,200,000        

Thứ 3,4 Lady 1,300,000     1,300,000        

Trước 6h30 1,100,000     1,100,000        

7:15- 15h00 1,600,000     1,350,000        

Trước 6h30 2,200,000     2,200,000        

07h15 - 15h00 2,700,000     2,650,000        

15:00 - 16h00 1,800,000     1,800,000        

11

Thứ 2- 6

Thứ 7 - CN

Thứ 3-6

Thứ 7 CN lễ

Thứ 3 - thứ 6

Thứ 3, 4, 5,6

Thứ 7 + CN

Vinpeal Golf Hải Phong (Vũ Yên)

Thứ 7 -CN

Thứ 3-6

Thứ 2



Ngày thường 06:00 - 16:00 2,635,000      1,990,000         

Cuối tuần 3,435,000     2,300,000        

12 Sono Belly Hai Phong (Sân Sông Giá)

Thứ 2       1,400,000         1,400,000 

 Trước 10h30 1,800,000     1,800,000        

 10:31 - 14:30 1,900,000     1,900,000        

 Sau 14:30 không giới hạn 950,000        950,000           

Thứ 7  Cả ngày  2,970,000     2,800,000        

Trước 13h30 2,970,000     2,800,000        

Sau 13h30 2,100,000     2,100,000        

13

Từ 5h08 -9:00 1,320,000     1,320,000        

09:01 -15:00 1,420,000     1,420,000        

5:08 - 09:00 1,600,000     1,550,000        

9:01 - 15:00 1,700,000     1,650,000        

15h01- 18h00 1,450,000     1,400,000        

5:08 - 15:00 2,600,000     2,550,000        

15:01 - 18:00 1,850,000     1,800,000        

14 Chi Linh Star Golf & Country Club 

Thứ 2- 6 1,836,000     1,650,000        

Thứ 7- CN       2,990,000         2,650,000 

15 FLC Samson Golf Links

Thứ 2- 6 Các khug giờ 2,200,000     1,400,000        

Thứ 7- CN Các khug giờ 2,800,000     1,650,000        

16 FLC Ha Long Bay Golf Club & Resort

Thứ 2- 6 Các khung giờ 2,200,000     1,600,000        

Thứ 7- CN Các khug giờ 2,800,000     1,900,000        

17 FLC Quy Nhon Golf Links

Thứ 2- 6 Các khug giờ 2,200,000     1,350,000        

Thứ 7- CN Các khug giờ 2,800,000     1,650,000        

18

Thứ 2- 6 Các khug giờ 2,200,000     1,350,000        

Thứ 7- CN Các khug giờ 2,800,000     1,650,000        

19 Mong Cai International Golf Club (Sân Móng Cái)

Thứ 2-6

Thứ 7 - CN

20 SKY LAKE GOLF CLUB 

Thứ 2
Khách VN và người nước 

ngoài có thẻ cư trú
1,800,000     1,800,000        

Thứ 3 -6 Khách VN và người nước 

ngoài có thẻ cư trú
      1,900,000         1,900,000 

Thứ 2

Dai Lai Star Golf & Country Club (Sân Đại Lải)

2,140,000     

Thứ  3-6

Thứ 7 - CN

FLC Quảng Bình 

1,950,000        

Sky course

Thứ 3 - Thu 6

Chủ Nhật



Trước 11h00       3,300,000         3,000,000 

Sau 11h00       2,900,000         2,900,000 

Thứ 2
Khách VN và người nước 

ngoài có thẻ cư trú
      2,300,000         2,300,000 

Thứ 3 -6 Khách VN và người nước 

ngoài có thẻ cư trú
      2,500,000         2,500,000 

Buổi sáng ( trước 11h20)       3,200,000         3,200,000 

Buổi chiều (11h30 -13h05)       2,800,000         2,800,000 

21 LONG BIEN GOLF CLUB

5:00 - 14:59       1,900,000         1,900,000 

Từ 15h00       2,000,000         2,000,000 

5h00 - 8h10       2,200,000         2,200,000 

8h11 - 14h59       2,000,000         2,000,000 

từ 15h00       2,200,000         2,200,000 

5h00 - 15h45       2,700,000         2,700,000 

từ 15h46       2,400,000         2,400,000 

22 HERON LAKE GOLF CLUB (Đầm vạc)

Thứ 2-6 Cả ngày       1,995,000         1,690,000 

Thứ 7 CN Lễ Cả ngày       3,305,000         2,690,000 

23 TRANG AN GOLF CLUB 

Ngày Thường
Thứ 3 -6 : 

Ban ngày 6h- 14h00
      1,500,000         1,350,000 

Thứ 7 CN Lễ
Thứ 7 - CN : 

Ban ngày 6h- 14h00
      2,500,000         2,100,000 

24 HILLTOP GOLF CLUB

Thứ 2 + 4 Cả ngày       1,550,000         1,450,000 

Trước 10:00       1,550,000         1,450,000 

10:00 - 15h00       1,950,000         1,650,000 

Sau 15h01       1,550,000         1,450,000 

5h30 -08h00       3,000,000         2,900,000 

10h30-15h00       2,600,000         2,600,000 

Sau 15h01       2,000,000         2,000,000 

25 YEN DUNG GOLF RESORT 

Thứ 2 -Thứ 6       1,550,000         1,300,000 

Thứ 7       2,600,000         2,150,000 

Chủ Nhật       2,600,000         2,250,000 

26 ROYAL GOLF CLUB 

Thứ 2 - 6 Cả ngày       1,700,000         1,350,000 

Thứ 7 - CN Cả ngày       2,850,000         2,550,000 

27 Cua Lo Golf Resort (Sân Cửa Lò)

Thứ 2,3,4,5,6 1,635,000     1,470,000        

Thứ 7- Cn 2,605,000     2,190,000        

Thứ 7 + CN

Tăng 2 chai nước + 

ăn Buffet

Thứ 7 - CN

Thứ 3,5,6

Thứ 7 - CN

Sky course

Lake Course

Thứ 2

Thứ 3 +4 +5+6

Thứ 7 CN Lễ

Sân Gôn Miền Trung



28 Mường Thanh Diên Châu

Ngày thường          900,000            900,000 

Cuối tuần       1,450,000         1,450,000 

29 BRG Danang Golf & Resort

Trước 15:00       3,300,000         2,280,000 

Sau 15:00       2,180,000         2,180,000 

Trước 15:00       4,500,000         2,580,000 

Sau 15:00       4,500,000         2,480,000 

Trước 12:00       4,500,000         2,580,000 

Sau 12:00       4,500,000         2,380,000 

30 Ba Na Hills Golf Club

7h00 - 14h00       1,800,000         1,550,000 

Sau 14:00  17:00       1,200,000         1,200,000 

31

Ngày thường Thứ 3.4 nghỉ bảo dưỡng 2,375,000     1,650,000        

Cuối tuần 3,075,000     1,950,000        

32 Dalat Palace Golf Club

Thứ 2 - 5       2,250,000         2,200,000 

Thứ 6,T7, CN       2,800,000         2,500,000 

33 Dalat at 1200 Golf Club

1 xe điện/2 khách

1 caddy/2 khách
2,550,000     2,050,000        

1 xe điện/2 khách

1 caddy/1 khách
2,550,000     2,350,000        

1 xe điện/ 1 khách

1 caddy/ 1 khách
2,550,000     2,550,000        

1 xe điện/2 khách

1 caddy/2 khách
2,990,000     2,250,000        

1 xe điện/2 khách

1 caddy/1 khách
2,990,000     2,550,000        

1 xe điện/ 1 khách

1 caddy/ 1 khách
2,990,000     2,750,000        

34 Sacom Tuyen Lam Golf Resort

Thứ 2-6 2,200,000 1,800,000        

T7 + CN 2,600,000 2,250,000        

35 Diamond Bay Golf & Villas

Thứ 2,3,4,6 3,350,000     1,950,000        

Thứ 5 1,600,000     1,600,000        

Thứ 7 + CN Trước 14h00 2,200,000     2,100,000        

36 KN Golf Links Cam Ranh

Trước 13h00 3,375,000     2,050,000        

Sau 13:00 - 13:50 

Chơi không giới hạn
1.700.000 1.700.000

Sau 14:00 

Chơi không giới hạn
1,500,000     1,500,000        

Thứ 3+4

Chương trình đi 2 thanh toán 

1

Áp dụng cho  nhóm chẵn

1.700.000 1.7000.000

Vinpearl Nam Hội An

T7 + CN

Ngày thường + Cuối 

tuần

Thứ 2-6

Đóng cửa t3.4

Thứ 2,5,6

Thứ 7

Thứ 2-6

Sân AB hoặc CD

Chủ Nhật



Trước 13:00 4,500,000     2,200,000        

Từ 13:00 - 13:50 2,300,000     2,200,000        

Sau 14:00 

Không giới hạn
1,950,000     1,950,000        

37

Ngày thường Thứ 3,4,5,6 2,375,000     1,650,000        

Cuối tuần 3,075,000     1,950,000        

38 Laguna Lang Co Golf Club

Thư 2- thứ 6 Khách Việt Nam 1,950,000     1,700,000        

Thứ 7 + chủ nhật Khách Việt Nam 3,075,000     1,700,000        

39 Montgomerie Links Vietnam

Thứ 2- thứ 6 2,900,000     2,050,000        

Thứ 7 + CN 3,500,000     2,450,000        

40 HoiAna Shorte Golf

Thứ 2-5 1,200,000 1,200,000

Thứ 6, Thứ 7- Cn 1,900,000 1,900,000

41 Đồng Nai Golf Resort

Thứ 2,3 1,500,000     1,500,000        

Thứ 4 1,360,000     1,360,000        

Thư 5, 6 2,180,000     1,580,000        

Thứ 7 3,180,000     2,480,000        

Chủ Nhật 3,180,000     2,680,000        

42 Long Thành Golf Resort

Ngày thường 1,900,000     1,700,000        

Trước 12h30 chi nhận MB 3,000,000     3,000,000        

Sau 12:30 3,000,000     2,600,000        

43 Royal Island Golf & Villa (Mekong)

Ngày thường Thứ 3 - Thứ 6 1,400,000     1,400,000        

Thứ 7 1,865,000     1,865,000        

Chủ Nhật 2,100,000     2,100,000        

44

lunch Ngày thường 1,600,000             1,550,000 

Thứ 7 + CN 2,600,000             2,550,000 

Chủ Nhật Sau 12:30 2,300,000             2,250,000 

45 Harmonie Golf Park

Ngày thường 1,950,000             1,950,000 

Twilight thứ 2 và 6 

12h45 - 15h00
1,500,000             1,500,000 

Twilight thứ 3.4.5

13:06 - 15:00
2,000,000             2,000,000 

Vinpearl Nha Trang

Đóng cửa 2.3.5

Taekwang Joengsan Country Club

no lunch

lunch

Ngày thường

1 Caddy cho 2 khách

Cuối Tuần

no lunch

Thư 7 - CN

 SÂN MIỀN NAM 

no lunch



Trước 11:17 2,700,000             2,700,000 

Sau 11:17 2,550,000             2,550,000 

46 Sông Bé Resort 

Thứ 2 Có ăn 2,000,000     2,000,000        

Thứ 3 -6 không ăn 1,950,000     1,950,000        

AM 3,400,000             3,400,000 

PM 3,000,000             3,000,000 

47 Twindoves Golf Club

Thứ 2 1,750,000             1,750,000 

Thứ 3-6 1,950,000             1,950,000 

Thứ 7 2,500,000             2,500,000 

AM 3,300,000             3,300,000 

PM 2,600,000             2,600,000 

48 Tân Sơn Nhất Golf Course

5.30-8.00 (lunch)

8.05-14.59 (no lunch)

5.30-8.00 (lunch)

8.05-14.59 (no lunch)

Đánh đèn Sau 15:00 (weekday)(meal) 1,900,000     1,900,000        

05:30-10:29 2,600,000     2,600,000        

10:30-15:47 2,600,000     2,600,000        

Sau 15:48 (meal) 2,200,000     2,200,000        

49 Vietnam Golf & Country Club

Thứ 2 & Thứ 6 1,900,000     1,800,000        

Thứ 3,4,5 2,100,000     1,900,000        

Thứ 3 đến Thứ 6 1,900,000     1,700,000        

Thứ 7 , CN 2,100,000     1,900,000        

Trước 12:00 3,200,000     3,000,000        

Sau 12:00 3,000,000     2,800,000        

Trước 11:59 3,000,000     3,000,000        

Sau 12:00 3,000,000     2,500,000        

50 West Lakes Golf & Villa

5:30 - 12:59 1,500,000     1,500,000        

13:00 - 15:00 1,200,000     1,200,000        

05:30 -06:00
2,150,000     2,150,000        

06:01 -14:29
2,450,000     2,200,000        

14:30 - 15:00
1,200,000     1,200,000        

51 Vũng Tàu Paradise Golf Resort

Ngày thường 2,200,000             2,000,000 

Cuối tuần

Thứ 7

Thứ 2

no lunch

2,000,000     

1,900,000     

lunch

no lunch

Chủ nhật

1,900,000        

2,000,000        

Cuối tuần

Cuối tuần

Cuối tuần

Thứ 3 đến thứ 6

NO LUNCH

Chủ Nhật

Thứ 2 -6 

lunch

Đánh đèn



Cuối tuần 2,900,000             2,700,000 

52

Ngày thường Đóng của thứ 3+4 2,375,000     1,990,000        

Cuối tuần 3,075,000     2,300,000        

64

Ngày thường 6:30-14:00 4,422,000     3,350,000        

Cuối tuần 6:30-14:00 5,124,000     4,300,000        

65

Ngày thường 1,800,000             1,700,000 

Cuối tuần  2,300,000             2,300,000 

Sea Links Golf & Coutry Club

Vinpearl Phú Quốc

The Bluff Hồ Tràm


